Họ và tên: ……………………………………………………….…Lớp: 5…………. Trường TH Cẩm Thượng

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I  

  NĂM HỌC 2017 – 2018

                      Môn: Toán – Lớp 5 (Thời gian 40 phút)

	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

…………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………


PHẦN 1.  TRẮC NGHIỆM (3 điểm): 

Bài 1: Em hãy điền chữ số thích hợp và chỗ chấm:
a, 7km 15m = ……………….  m                      b, 5km2 275 m2 = …………….. km2
c, Chữ số 5 trong số 23,875 thuộc hàng ………………………….
d, Số lớn nhất trong các số:  6,325;   6,50001;    4,987;     6,4387   là: ………………..
	Bài 2:  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.
   Một mảnh đất hình chữ nhật được vẽ theo tỉ lệ và kích thước như hình bên. Diện tích của mảnh đất đó là:                                                                                              
	                            8cm

                Tỉ lệ 1: 1000                          5cm

	A. 4ha
	B. 40ha
	C. 4000m2
	D. 400m2


Bài 3: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
a, Giá trị của biểu thức:        2017 – 2017 x 
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  là:

	A. 0                           
	B. 2017
	C. 2016
	D. 
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b, Tìm chữ số tự nhiên x biết 42,95 < x < 43,01.        x có giá trị là:

	A.  42                         
	B. 43
	C. 430
	D. 96 


PHẦN 2. TỰ LUẬN (7 điểm)  : 

Bài 4 (1 điểm) 

a, Chuyển 
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 và 
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  thành số thập phân: 
…………….......................................………………………………………………………………………………….

b, Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân:
 268 kg = ………………… 

                                52 dag = …………….. 
Bài 5 (1 điểm) Tính:
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+

 ………....................................................………
……….......................................………………………
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 x 
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 : 
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  ……….......................................………
……….......................................………………………


Bài 6 (1 điểm).  Cho 3 chữ số 1; 5; 7. Hãy lập các số thập phân có đủ 3 chữ số đã cho mà phần thập phân có 2 chữ số. Xếp các số lập được theo thứ tự giảm dần.
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………........................................................................................................................………….
……………………………………………………………………………………………….………………
Bài 7 (2 điểm). Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng bằng 
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 chiều dài. Người ta dự định lát nền nhà bằng loại gạch men xanh hình vuông có cạnh 30cm. 

a, Tính số viên gạch cần mua để lát nền? 
b, Nếu muốn lát  
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 diện tích nền nhà bằng một loại gạch men khác, thì người ta phải mua giảm đi bao nhiêu viên gạch men xanh so với dự định?
…………………………........................…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………........................................................................................................................………….
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………
Bài 8 (1 điểm).  Tính rồi viết kết quả dưới dạng số thập phân:
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…………………………........................…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………............…
……………………………………………………………………………….………………………………Bài 9 (1 điểm).       Tìm y                      y + y 
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…………………………........................…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….………………………………………………
Họ tên GV coi: .................................................. Họ tên GVchấm, nhận xét: .......................................................
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN 5 GIỮA HỌC KÌ I 

Năm học: 2017-2018

	Mạch kiến thức, kĩ năng 
	Số câu và số điểm
	Mức 1 
	Mức 2 
	Mức 3 
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số học

40-50%
	Số câu
	0,5
	1
	1
	0,5
	
	1
	
	2
	1,5
	4,5

	
	Số điểm
	0,5
	1
	1
	0,5
	
	1
	
	2
	1,5
	4,5

	
	Câu số
	1cd;


	4a, 5a
	3
	5b
	
	6
	
	8,9
	
	

	Đại              lượng và đo đại lượng

20%
	Số câu
	0,5
	
	
	0,5
	
	
	
	
	0,5
	0,5

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	0,5
	
	
	
	
	0,5
	0,5

	
	Câu số
	1a,b;


	
	
	4b
	
	
	
	
	
	

	Yếu tố hình học

20%
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Giải  toán  có  lời văn

20%
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	7
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	1
	1
	2
	1
	
	2
	
	2
	3
	6

	
	Số điểm
	1
	1
	2
	1
	
	3
	
	2
	3
	7

	
	tỉ lệ
	20%
	30%
	30%
	20%
	30%
	70%
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